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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 9/1

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9028 Cao Nguyễn Hoàng Công 11/10/2007 2  

2 9030 Chí Quang Diệu 05/01/2007 2  

3 9051 Nguyễn Văn Hải 30/01/2007 2  

4 9064 Trần Gia Hân 30/08/2007 3  

5 9074 Đinh Trương Huân 14/10/2007 3  

6 9083 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 11/04/2007 4  

7 9086 Phạm Nguyên Khang 28/09/2007 4  

8 9104 Trần Ngọc Khánh Linh 03/03/2007 4  

9 9102 Lê Phạm Phương Linh 19/07/2007 4  

10 9106 Nguyễn Trần Bảo Long 11/06/2007 5  

11 9110 Nguyễn Tấn Lộc 31/07/2007 5  

12 9118 Phạm Võ Khương Minh 30/04/2007 5  

13 9119 Trương Nhật Minh 27/09/2007 5  

14 9128 Phan Thị Thanh Ngân 04/05/2007 5  

15 9130 Dương Gia Nghi 14/04/2007 5  

16 9135 Trần Hoàng Bảo Ngọc 22/02/2007 6  

17 9146 Nguyễn Lê Phương Nhi 04/04/2007 6  

18 9148 Nguyễn Trần Phương Nhi 02/08/2007 6  

19 9150 Thân Dương Thùy Nhiên 29/01/2007 6  

20 9159 Nguyễn Lê Ngọc Oanh 15/05/2007 7  

21 9162 Phạm Minh Phát 27/09/2007 7  

22 9181 Nguyễn Lê Hoàng Quân 17/08/2007 7  

23 9185 Lê Phương Diễm Quỳnh 20/12/2007 8  

24 9212 Lê Nguyễn Vân Thiên 01/05/2007 9  

25 9217 Bùi Anh Thư 16/06/2007 9  

26 9219 Huỳnh Thị Anh Thư 07/03/2007 9  

27 9227 Lê Anh Thy 12/02/2007 9  

28 9230 Nguyễn Hồng Nhật Tiên 27/03/2007 9  

29 9229 Lý Thủy Tiên 18/11/2007 9  

30 9233 Lê Minh Tiến 19/09/2007 9  

31 9232 Đinh Võ Nhật Tiến 04/07/2007 9  

32 9268 Lê Hồng Vân 13/04/2007 11  

33 9276 Trần Lê Bảo Vy 05/02/2007 11  

34 9273 Nguyễn Ngô Minh Vy 06/10/2007 11  

Danh sách này có 34 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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